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Hình 1: Thị trường cung ứng nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh 8 tháng đầu năm 2025	27
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Thương mại dệt may trong UKVFTA vẫn cho thấy xu hướng tích cực, được thúc đẩy bởi việc cắt giảm thuế quan theo hiệp định và nhu cầu ngày càng tăng tại các thị trường trọng điểm như EU. Tuy nhiên, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức, bao gồm cạnh tranh gay gắt và sự phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu nhập khẩu, gây khó khăn cho việc tuân thủ quy tắc xuất xứ và tăng trưởng ổn định. Thị trường tiêu chuẩn cao trong UKVFTA đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải tập trung vào các hoạt động bền vững, nâng cấp công nghệ và đa dạng hóa nguồn cung ứng để duy trì khả năng cạnh tranh.
Nhập khẩu hàng dệt may vào Vương quốc Anh từ Việt Nam
- Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, trị giá nhập khẩu hàng dệt, may từ Việt Nam vào Vương quốc Anh tăng tháng thứ hai liên tiếp. Cụ thể, trong tháng 8/2025, trị giá nhập khẩu đạt 57,23 triệu bảng Anh, tăng 0,52% so với tháng 7/2025 và tăng 33,06% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng dệt, may từ Việt Nam vào Vương quốc Anh đạt 374,10 triệu bảng Anh, tăng 26,55% so với 8 tháng đầu năm 2024.
- Dưới tác động của Hiệp định UKVFTA, tính toán từ số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam sang Anh trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 664,22 triệu USD, tăng 18,46% so với 9 tháng đầu năm 2024. Tỷ trọng của hàng dệt, may trong tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 10,67%, cao hơn mức 9,90% của cùng kỳ năm 2024.
- Thị phần của hàng dệt may Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Vương quốc Anh cũng ghi nhận sự tăng trưởng, đạt 3,37% trong 8 tháng đầu năm 2025, cao hơn mức 2,86% của 8 tháng đầu năm 2024. Như vậy, Hiệp định UKVFTA tiếp tục góp phần làm tăng trị giá và thị phần của hàng dệt may Việt Nam tại thị trường Anh.
Tình hình thương mại hàng dệt may trong UKVFTA
- Về tổng quan thị trường, nhập khẩu hàng dệt, may của Vương quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 11,10 tỷ bảng Anh, tăng 7,30% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu dệt may của Vương quốc Anh trong cùng giai đoạn đạt 1,68 tỷ bảng Anh, giảm 11,84%. Đáng chú ý, xuất khẩu hàng dệt, may của Vương quốc Anh sang Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 chỉ đạt 3,93 triệu bảng Anh, giảm sâu 83,67% so với cùng kỳ năm 2024.
- Phân tích chi tiết nhóm HS 61 (quần áo dệt kim hoặc móc), 5 nhóm hàng nhập khẩu có trị giá nhập khẩu lớn từ Việt Nam vào Vương quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2025 đều tăng so với cùng kỳ, bao gồm HS 610990 (Áo phông từ vật liệu dệt khác) tăng 43,65%, HS 610463 (Quần dài, quần soóc từ sợi tổng hợp) tăng 38,62%, HS 610910 (Áo phông từ bông) tăng 15,67%, HS 611030 (Áo bó, áo chui đầu từ sợi nhân tạo) tăng 54,73%, và HS 611020 (Áo bó, áo chui đầu từ bông) tăng 5,91%. Việt Nam cũng chiếm tỷ trọng nhập khẩu cao tại Anh ở một số mặt hàng như HS 610620 (Áo blouse từ sợi nhân tạo) với 10,84% và HS 610220 (Áo khoác nữ từ bông) với 10,11%.
- Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) của Vương quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,26 tỷ bảng Anh, tăng nhẹ 2,72% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng này đến từ 40 trong tổng số 93 thị trường cung cấp. Việt Nam chiếm 4,41% tổng thị phần nhập khẩu nhóm hàng này của Anh, cùng các thị trường Băng-la-đét, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ.
- Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự) vào Vương quốc Anh ghi nhận mức tăng trưởng 15,73% trong 8 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,31 tỷ bảng Anh. Thị phần của Việt Nam trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Anh chiếm 1,82%, tăng nhẹ so với mức 1,34% của cùng kỳ năm 2024. Các thị trường cung cấp chính nhóm hàng HS 6110 vào Vương quốc Anh là Trung Quốc, Băng-la-đét, I-ta-li-a, Thổ Nhĩ Kỳ, Cam-pu-chia.
- Có hơn 800 doanh nghiệp của Vương quốc Anh tham gia nhập khẩu mã HS 611011 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc từ lông cừu) trong 8 tháng đầu năm 2025.
Quy định, chính sách liên quan đến hàng dệt may tại thị trường UKVFTA (cập nhật phần chính sách lên) 
- Hiệp hội Thời trang và Dệt may Vương quốc Anh (UKFT) đã công bố khuôn khổ xây dựng nền kinh tế dệt may tuần hoàn vào năm 2035, tập trung vào các giai đoạn thu gom, phân loại, tái chế hàng dệt may và nhu cầu thị trường đối với sợi tái chế. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp Vương quốc Anh có thể cắt giảm chất thải, giảm tác động đến môi trường và tạo ra giá trị kinh tế mới trong ngành dệt may trong nhiều thập kỷ tới. Dựa việc nghiên cứu kỹ khuôn khổ chính sách của Hiệp hội Thời trang và Dệt may Vương quốc Anh (UKFT), các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục định vị là nhà sản xuất có trách nhiệm và chủ động nắm bắt các cơ hội thâm nhập và phát triển tại thị trường Anh:




NỘI DUNG THÔNG TIN
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Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, trị giá nhập khẩu hàng dệt, may từ Việt Nam vào Vương quốc Anh tăng tháng thứ hai liên tiếp. Tháng 8/2025 đạt 57,23 triệu bảng Anh, tăng thêm 0,52% so với tháng 7/2025 và tăng 33,06% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu hàng dệt, may từ Việt Nam vào Vương quốc Anh đạt 374,10 triệu bảng Anh, tăng 26,55% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
Sự tăng trưởng nhập khẩu dệt may từ Việt Nam vào Vương quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2025 là một minh chứng rõ ràng cho năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của ngành dệt may Việt Nam trước các biến động toàn cầu. Việc các mặt hàng từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo liên tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, đặc biệt trong các nhóm áo khoác, váy liền thân và quần dài, cho thấy sự chuyển dịch trong cơ cấu sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Anh.
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ĐVT: Triệu bảng Anh

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc214389618]Nhập khẩu theo nhóm HS 61 (quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc)
Trong tháng 8/2025: những nhóm hàng HS 6 chữ số nhập khẩu từ Việt Nam vào Vương quốc Anh có trị giá tăng so với tháng 7/2025 (xếp theo trị giá giảm dần) gồm: nhóm có trị giá lớn thứ tư là HS 611030 (từ sợi nhân tạo) tăng 2,34%, cùng nhóm HS 610620 (từ sợi nhân tạo) tăng 4,73%, HS 610130 (từ sợi nhân tạo) tăng 43,87%, HS 610443 (váy liền thân: từ sợi tổng hợp) tăng 184,37%, HS 610220 (từ bông) tăng 9,95%, HS 610822 (quần xi líp và quần đùi bó: từ sợi nhân tạo) tăng 22,61%, HS 611430 (từ sợi nhân tạo) tăng 157,93%, HS 610433 (áo jacket và áo blazer: từ sợi tổng hợp) tăng 270,6%,… 
Ngược lại, nhóm có trị giá lớn nhất HS 610990 (từ các vật liệu dệt khác) giảm 1,78%, nhóm có trị giá lớn thứ hai HS 610463 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ sợi tổng hợp) giảm 5,34%, cùng nhóm HS 611020 (từ bông) giảm 9,64%, HS 610910 (từ bông) giảm 21,61%, HS 610462 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ bông) giảm 6,96%, HS 610230 (từ sợi nhân tạo) giảm 40,65%, HS 610343 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ sợi tổng hợp) giảm 14,6%, HS 610520 (từ sợi nhân tạo) giảm 33,31%,…
[bookmark: _Toc211178214]Tính chung 8 tháng đầu năm 2025: 5 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu lớn đều tăng so với 8 tháng đầu năm 2024 là (theo trị giá từ lớn tới nhỏ): HS 610990 (từ các vật liệu dệt khác) tăng 43,65%, HS 610463 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ sợi tổng hợp) tăng 38,62%, HS 610910 (từ bông) tăng 15,67%, HS 611030 (từ sợi nhân tạo) tăng 54,73%, HS 611020 (từ bông) tăng 5,91%, cùng nhóm HS 610520 (từ sợi nhân tạo) tăng 20,28%, HS 610462 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ bông) tăng 41,99%, HS 610343 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ sợi tổng hợp) tăng 58,13%, HS 610620 (từ sợi nhân tạo) tăng 42,79%,…


[bookmark: _Toc216533530]Biểu đồ tròn 2: Cơ cấu chủng loại nhóm HS 61 (quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc) từ Việt Nam nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2024 và 8 tháng đầu năm 2025
ĐVT: % theo trị giá
	8 tháng đầu năm 2024

	8 tháng đầu năm 2025



Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
Ngược lại, những nhóm hàng giảm có trị giá nhỏ như: HS 610342 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ bông) giảm 12,96%, HS 610510 (từ bông) giảm 49,65%, HS 611610 (được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ hoặc ép với plastic hoặc cao su) giảm 23,4%, HS 611595 (loại khác: từ bông) giảm 41,75%, HS 610120 (từ bông) giảm 29,71%, HS 611211 (bộ quần áo thể thao: từ bông) giảm 48,75%,…
[bookmark: _Toc214389642]Bảng 1: Trị giá hàng dệt may theo nhóm HS 61 từ Việt Nam nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025
	Mã HS
	Mô tả
	Tháng 8/2025
	8 tháng đầu năm 2025

	
	
	Trị giá (triệu Bảng Anh)
	So với 7/2025 (%)
	Trị giá (triệu Bảng Anh)
	So với 8 tháng đầu năm 2024 (%)
	Tỷ trọng của Việt Nam trong tổng nhập khẩu vào Vương quốc Anh (%)

	6101
	Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03
	0,86
	20,55
	3,54
	7,00
	4,65

	610120
	Từ bông
	0,12
	-39,34
	0,87
	-29,71
	2,73

	610130
	Từ sợi nhân tạo
	0,74
	43,87
	2,59
	29,98
	6,93

	6102
	Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04
	1,45
	-24,05
	6,60
	50,07
	8,45

	610220
	Từ bông
	0,46
	9,95
	2,18
	184,12
	10,11

	610230
	Từ sợi nhân tạo
	0,80
	-40,65
	4,01
	15,70
	8,29

	610290
	Từ các vật liệu dệt khác
	0,15
	68,26
	0,30
	81,02
	7,78

	6103
	Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc
	1,05
	-10,61
	9,13
	31,40
	3,01

	610333
	Áo jacket và áo blazer: Từ sợi tổng hợp
	0,15
	83,47
	0,74
	292,57
	4,09

	610342
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ bông
	0,36
	-22,97
	2,68
	-12,96
	1,99

	610343
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ sợi tổng hợp
	0,53
	-14,60
	5,37
	58,13
	5,42

	6104
	Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc
	4,89
	9,62
	31,54
	41,10
	3,95

	610433
	Áo jacket và áo blazer: Từ sợi tổng hợp
	0,33
	270,60
	0,68
	37,79
	4,93

	610443
	Váy liền thân: Từ sợi tổng hợp
	0,71
	184,37
	2,39
	147,37
	2,49

	610444
	Váy liền thân: Từ sợi tái tạo
	0,05
	-56,47
	1,23
	249,54
	4,22

	610453
	Các loại chân váy (skirt) và chân váy dạng quần: Từ sợi tổng hợp
	0,08
	-2,92
	0,58
	82,19
	3,02

	610462
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ bông
	0,86
	-6,96
	5,74
	41,99
	2,75

	610463
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ sợi tổng hợp
	2,80
	-5,34
	19,86
	38,62
	8,28

	610469
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ các vật liệu dệt khác
	0,03
	-4,40
	0,41
	-37,84
	0,79

	6105
	Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc
	0,57
	-52,73
	10,52
	-2,17
	4,06

	610510
	Từ bông
	0,04
	-90,77
	2,08
	-49,65
	1,26

	610520
	Từ sợi nhân tạo
	0,50
	-33,31
	7,43
	20,28
	9,62

	610590
	Từ các vật liệu dệt khác
	0,03
	13,98
	1,00
	130,36
	5,91

	6106
	Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirt-blouse), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc
	1,12
	4,80
	5,73
	37,86
	5,52

	610610
	Từ bông
	0,02
	-46,22
	0,43
	-35,50
	0,86

	610620
	Từ sợi nhân tạo
	1,08
	4,73
	4,91
	42,79
	10,84

	610690
	Từ các vật liệu dệt khác
	0,03
	158,84
	0,39
	626,49
	4,63

	6107
	Quần lót (underpants), quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc
	0,55
	1,94
	3,05
	70,22
	1,56

	610711
	Quần lót (underpants) và quần sịp: Từ bông
	0,32
	0,19
	2,16
	99,64
	1,71

	610712
	Quần lót (underpants) và quần sịp: Từ sợi nhân tạo
	0,09
	-61,67
	0,57
	-15,46
	2,95

	6108
	Váy lót, váy lót bồng (petticoats), quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo ngủ của phụ nữ bằng vải mỏng và trong suốt (negligees), áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc
	0,79
	29,93
	4,98
	66,84
	1,64

	610821
	Quần xi líp và quần đùi bó: Từ bông
	0,03
	-20,98
	0,22
	297,43
	0,30

	610822
	Quần xi líp và quần đùi bó: Từ sợi nhân tạo
	0,43
	22,61
	2,46
	76,08
	2,93

	610831
	Váy ngủ và bộ pyjama: Từ bông
	0,02
	-30,92
	0,26
	132,87
	0,61

	610832
	Váy ngủ và bộ pyjama: Từ sợi nhân tạo
	0,14
	66,82
	1,27
	166,43
	1,79

	610891
	Loại khác: Từ bông
	0,05
	-34,10
	0,33
	-13,27
	3,89

	610892
	Loại khác: Từ sợi nhân tạo
	0,09
	291,92
	0,39
	-5,80
	2,20

	6109
	Áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc
	7,57
	-7,57
	55,62
	33,17
	4,41

	610910
	Từ bông
	1,88
	-21,61
	18,09
	15,67
	2,05

	610990
	Từ các vật liệu dệt khác
	5,69
	-1,78
	37,53
	43,65
	9,85

	6110
	Áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc
	3,74
	-4,21
	23,73
	28,88
	1,82

	611011
	Từ lông cừu
	0,06
	-52,91
	0,33
	251,60
	0,36

	611020
	Từ bông
	1,89
	-9,64
	10,70
	5,91
	1,85

	611030
	Từ sợi nhân tạo
	1,71
	2,34
	12,42
	54,73
	2,32

	611090
	Từ các vật liệu dệt khác
	0,07
	1.188,64
	0,28
	120,04
	0,73

	6111
	Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc móc
	0,16
	-61,02
	2,69
	25,34
	1,21

	611120
	Từ bông
	0,11
	-53,68
	1,84
	18,94
	0,99

	611130
	Từ sợi tổng hợp
	0,05
	-70,86
	0,82
	51,07
	2,87

	6112
	Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc
	0,79
	68,53
	5,46
	-1,16
	3,92

	611211
	Bộ quần áo thể thao: Từ bông
	0,13
	176,29
	0,64
	-48,75
	3,23

	611212
	Bộ quần áo thể thao: Từ sợi tổng hợp
	0,30
	22,90
	1,88
	17,38
	9,24

	611231
	Quần áo bơi cho nam giới hoặc trẻ em trai: Từ sợi tổng hợp
	0,05
	109,38
	0,34
	64,73
	4,62

	611241
	Quần áo bơi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: Từ sợi tổng hợp:
	0,31
	100,34
	2,56
	8,06
	3,10

	6113
	Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07
	0,18
	357,61
	0,66
	1,02
	3,43

	6114
	Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc
	0,40
	63,23
	2,82
	49,38
	2,60

	611430
	Từ sợi nhân tạo
	0,36
	157,93
	2,51
	49,62
	3,18

	611490
	Từ các vật liệu dệt khác
	0,01
	-79,97
	0,16
	81,79
	2,06

	6115
	Quần tất, quần nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày, dép không đế, dệt kim hoặc móc
	0,17
	-27,79
	2,66
	-27,53
	0,76

	611595
	Loại khác: Từ bông
	0,11
	135,90
	2,00
	-41,75
	1,08

	611596
	Loại khác: Từ sợi tổng hợp
	0,05
	-66,48
	0,38
	129,86
	0,54

	611599
	Loại khác: Từ các vật liệu dệt khác
	0,01
	
	0,21
	312,02
	1,02

	6116
	Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc
	0,31
	-4,88
	2,77
	-9,40
	3,71

	611610
	Được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ hoặc ép với plastic hoặc cao su
	0,22
	8,16
	2,06
	-23,40
	3,89

	611693
	Loại khác: Từ sợi tổng hợp
	0,09
	-1,07
	0,56
	117,54
	3,69

	6117
	Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác, dệt kim hoặc móc; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ
	0,02
	-77,75
	0,16
	219,44
	0,66


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh

[bookmark: _Toc207288247][bookmark: _Toc214389619][bookmark: _Toc130385411]Đánh giá tác động của hiệp định UKVFTA
Thương mại dệt may trong UKVFTA vẫn cho thấy xu hướng tích cực, được thúc đẩy bởi việc cắt giảm thuế quan theo hiệp định và nhu cầu ngày càng tăng tại các thị trường trọng điểm như EU. Tuy nhiên, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức, bao gồm cạnh tranh gay gắt và sự phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu nhập khẩu, gây khó khăn cho việc tuân thủ quy tắc xuất xứ và tăng trưởng ổn định. Thị trường tiêu chuẩn cao trong UKVFTA đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải tập trung vào các hoạt động bền vững, nâng cấp công nghệ và đa dạng hóa nguồn cung ứng để duy trì khả năng cạnh tranh.
Tính toán từ số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam sang Anh trong tháng 9/2025 đạt 63,78 triệu USD, giảm thêm 15,54% so với tháng 8/2025 nhưng tăng 21,44% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam sang Anh đạt 664,22 triệu USD, tăng 18,46% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
- Xuất khẩu hàng dệt, may sang Anh tháng 9/2025 chiếm tỷ trọng 1,96% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam (tháng 9/2024 chiếm tỷ trọng 1,76%). Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, chiếm tỷ trọng 2,23%, tăng so với mức 2,05% của 9 tháng đầu năm 2024.
[bookmark: _Toc211178215][bookmark: _Toc216533531]Biểu đồ cột 3: Tỷ trọng trị giá xuất khẩu hàng dệt may sang Anh trên tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025
ĐVT: % theo trị giá

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam
- Xét trong tổng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Anh: Trong tháng 9/2025, hàng dệt, may chiếm tỷ trọng 8,56% trong tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này (tháng 9/2024 chiếm 8,65%). Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, hàng dệt, may chiếm tỷ trọng 10,67% trong tổng trị giá xuất khẩu (9 tháng đầu năm 2024 chiếm 9,90%).
Theo số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh: Nhập khẩu hàng dệt, may từ Việt Nam tháng 8/2025 chiếm tỷ trọng 3,48% trong tổng trị giá nhập khẩu hàng dệt, may vào Vương quốc Anh và chiếm 3,37% trong 8 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 2,95% và 2,86%).
[bookmark: _Toc214305577]

[bookmark: _Toc216533532]Biểu đồ cột 4: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu cà phê vào Vương quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2024 và 8 tháng đầu năm 2025
ĐVT: % theo trị giá

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
Như vậy, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) tiếp tục góp phần làm tăng xuất khẩu dệt may Việt Nam, giúp tăng trị giá và thị phần của hàng dệt may tại thị trường Anh. 


[bookmark: _Toc214389620]THỊ TRƯỜNG HÀNG DỆT MAY VƯƠNG QUỐC ANH VÀ CƠ HỘI CHO HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM
[bookmark: _Toc130385412][bookmark: _Toc214389621][bookmark: _Toc130385413]Tình hình thị trường dệt may của UKVFTA
Theo số liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) [footnoteRef:1] cho thấy tổng doanh số bán lẻ trong tháng 9/2025 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức tăng trưởng trung bình là 2,1%. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ quần áo của Anh lại ảm đạm khi người tiêu dùng trì hoãn việc mua sắm do thời tiết ôn hòa. Đồng thời, người tiêu dùng cũng có xu hướng giảm chi tiêu do lạm phát gia tăng và kỳ vọng vào Ngân sách mùa thu của Chính phủ. [1:  https://fashionunited.uk/news/retail/uk-retail-sales-increase-in-september-yet-shoppers-delay-clothing-purchases/2025101584413] 

[bookmark: _Toc214389622]Nhập khẩu hàng dệt may từ các thị trường vào Vương quốc Anh
[bookmark: _Toc153][bookmark: _Toc214389623]Tình hình chung về nhập khẩu hàng dệt may vào Vương quốc Anh
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, trị giá nhập khẩu hàng dệt, may vào Vương quốc Anh trong tháng 8/2025 đạt 1,64 tỷ bảng Anh, tăng thêm 6,95% so với tháng 7/2025 và tăng 12,82% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu hàng dệt, may vào Vương quốc Anh đạt 11,10 tỷ bảng Anh, tăng 7,30% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
Chủng loại nhập khẩu theo nhóm HS 61 (quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc)
Những nhóm hàng HS 6 chữ số có trị giá nhập khẩu sắp xếp từ lớn tới nhỏ vào Vương quốc Anh tháng 8/2025 như sau:
+ Tăng ít nhất 2 tháng liên so với tháng liền trước là: nhóm có trị giá lớn nhất HS 611030 (từ sợi nhân tạo) tăng 38,02%, nhóm có trị giá lớn thứ hai HS 611020 (từ bông) tăng 14,79%, cùng nhóm HS 610990 (từ các vật liệu dệt khác) tăng 0,66%, HS 610463 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ sợi tổng hợp) tăng 12,17%, HS 611011 (từ lông cừu) tăng 66,67%, HS 611595 (loại khác: từ bông) tăng 12,92%, HS 610342 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ bông) tăng 10,43%, HS 611012 (của dê ca-sơ-mia (len casơmia)) tăng 93,08%,…
+ Đổi chiều tăng là: nhóm HS 610442 (váy liền thân: từ bông) tăng 0,88%, HS 610444 (váy liền thân: từ sợi tái tạo) tăng 45,14%, HS 611599 (loại khác: từ các vật liệu dệt khác) tăng 40,15%,…
+ Ngược lại, nhóm có trị giá lớn thứ ba là HS 610910 (từ bông) đổi chiều giảm 17,88%, cùng nhóm HS 610462 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ bông) giảm 7,74%, HS 611120 (từ bông) giảm 15,53%, HS 610711 (quần lót (underpants) và quần sịp: từ bông) giảm 10,57%, HS 610510 (từ bông) giảm 25,53%, HS 610343 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ sợi tổng hợp) giảm 5,38%, HS 610822 (quần xi líp và quần đùi bó: từ sợi nhân tạo) giảm 1,4%, HS 611430 (từ sợi nhân tạo) giảm 6,32%,…
[bookmark: _Toc216533533]Biểu đồ tròn 5: Cơ cấu chủng loại nhóm HS 61 (quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2024 và 8 tháng đầu năm 2025
ĐVT: % theo trị giá
	8 tháng đầu năm 2024

	8 tháng đầu năm 2025



Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
Tính chung 8 tháng đầu năm 2025: 3 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu lớn đều có trị giá tăng, HS 610910 (từ bông) tăng 5,95%, HS 611020 (từ bông) tăng 8,48%, HS 611030 (từ sợi nhân tạo) tăng 24,91%, cùng nhóm hàng HS 610463 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ sợi tổng hợp) tăng 7,65%, HS 610462 (quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: từ bông) tăng 7,98%, HS 611120 (từ bông) tăng 14,6%, HS 611595 (loại khác: từ bông) tăng 4,06%, HS 610510 (từ bông) tăng 4,82%,…
Ngược lại, nhóm có trị giá lớn thứ tư là HS 610990 (từ các vật liệu dệt khác) giảm 4,04%, cùng nhóm HS 610443 (váy liền thân: từ sợi tổng hợp) giảm 23,87%, HS 611241 (quần áo bơi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: từ sợi tổng hợp:) giảm 3,53%, HS 611430 (từ sợi nhân tạo) giảm 22,95%, HS 610520 (từ sợi nhân tạo) giảm 1,96%, HS 611090 (từ các vật liệu dệt khác) giảm 4,4%, HS 610444 (váy liền thân: từ sợi tái tạo) giảm 17,39%,…
[bookmark: _Toc214389643]Bảng 2: Trị giá hàng dệt may theo nhóm HS 61 (quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025
	Mã HS
	Mô tả
	Tháng 8/2025
	8 tháng đầu năm 2025

	
	
	Trị giá (triệu Bảng Anh)
	So với 7/2025 (%)
	So với tháng 8/2024 (%)
	Trị giá (triệu Bảng Anh)
	So với 8 tháng đầu năm 2024 (%)

	6101
	Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03
	15,24
	39,14
	43,77
	76,18
	17,28

	610120
	Từ bông
	5,02
	9,76
	40,58
	31,78
	13,93

	610130
	Từ sợi nhân tạo
	8,51
	65,11
	46,29
	37,34
	19,48

	6102
	Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04
	18,70
	43,65
	43,47
	78,18
	22,09

	610220
	Từ bông
	4,13
	7,80
	32,77
	21,56
	2,50

	610230
	Từ sợi nhân tạo
	11,09
	45,95
	38,75
	48,37
	33,51

	6103
	Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc
	43,13
	6,80
	19,59
	303,64
	8,76

	610333
	Áo jacket và áo blazer: Từ sợi tổng hợp
	2,89
	10,75
	14,72
	18,00
	15,66

	610342
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ bông
	18,40
	10,43
	22,70
	134,73
	5,19

	610343
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ sợi tổng hợp
	13,67
	-5,38
	19,91
	99,05
	13,22

	610349
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ các vật liệu dệt khác
	1,67
	11,99
	-16,85
	12,46
	-0,76

	6104
	Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc
	119,92
	10,95
	11,32
	799,09
	0,24

	610422
	Bộ quần áo đồng bộ: Từ bông
	1,39
	-0,58
	-14,00
	10,27
	14,03

	610423
	Bộ quần áo đồng bộ: Từ sợi tổng hợp
	1,56
	8,41
	19,16
	10,29
	1,33

	610433
	Áo jacket và áo blazer: Từ sợi tổng hợp
	2,94
	32,09
	6,25
	13,88
	4,85

	610442
	Váy liền thân: Từ bông
	7,62
	0,88
	16,99
	71,25
	2,48

	610443
	Váy liền thân: Từ sợi tổng hợp
	16,38
	32,57
	-7,40
	96,34
	-23,87

	610444
	Váy liền thân: Từ sợi tái tạo
	4,23
	45,14
	7,81
	29,13
	-17,39

	610453
	Các loại chân váy (skirt) và chân váy dạng quần: Từ sợi tổng hợp
	3,20
	4,22
	-16,45
	19,33
	-13,67

	610462
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ bông
	27,80
	-7,74
	9,83
	208,58
	7,98

	610463
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ sợi tổng hợp
	37,52
	12,17
	25,08
	239,90
	7,65

	610469
	Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: Từ các vật liệu dệt khác
	9,12
	27,25
	46,88
	51,79
	35,09

	6105
	Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc
	29,32
	-17,71
	4,43
	259,18
	3,95

	610510
	Từ bông
	18,10
	-25,53
	2,24
	164,94
	4,82

	610520
	Từ sợi nhân tạo
	8,62
	-6,99
	1,44
	77,31
	-1,96

	610590
	Từ các vật liệu dệt khác
	2,60
	26,41
	38,58
	16,93
	29,02

	6106
	Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirt-blouse), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc
	16,75
	1,25
	24,83
	103,71
	13,98

	610610
	Từ bông
	7,60
	-14,46
	17,97
	49,95
	22,52

	610620
	Từ sợi nhân tạo
	7,95
	19,36
	37,43
	45,29
	9,43

	6107
	Quần lót (underpants), quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc
	36,64
	8,91
	18,63
	196,44
	19,16

	610711
	Quần lót (underpants) và quần sịp: Từ bông
	19,19
	-10,57
	14,67
	126,44
	14,43

	610712
	Quần lót (underpants) và quần sịp: Từ sợi nhân tạo
	2,96
	19,34
	-3,43
	19,34
	26,45

	610721
	Các loại áo ngủ và bộ pyjama: Từ bông
	5,47
	20,56
	24,46
	22,54
	20,28

	6108
	Váy lót, váy lót bồng (petticoats), quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo ngủ của phụ nữ bằng vải mỏng và trong suốt (negligees), áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc
	53,39
	17,66
	27,54
	303,96
	21,85

	610821
	Quần xi líp và quần đùi bó: Từ bông
	8,79
	-24,00
	1,01
	72,73
	20,41

	610822
	Quần xi líp và quần đùi bó: Từ sợi nhân tạo
	11,25
	-1,40
	20,70
	83,89
	21,55

	610831
	Váy ngủ và bộ pyjama: Từ bông
	7,52
	13,45
	22,39
	42,19
	11,57

	610832
	Váy ngủ và bộ pyjama: Từ sợi nhân tạo
	17,10
	65,16
	58,68
	70,49
	58,49

	610892
	Loại khác: Từ sợi nhân tạo
	5,82
	76,21
	30,62
	17,85
	-21,03

	6109
	Áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc
	145,75
	-12,02
	1,72
	1.262,51
	2,72

	610910
	Từ bông
	93,01
	-17,88
	-1,14
	881,34
	5,95

	610990
	Từ các vật liệu dệt khác
	52,75
	0,66
	7,19
	381,18
	-4,04

	6110
	Áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc
	279,81
	33,94
	28,16
	1.307,03
	15,73

	611011
	Từ lông cừu
	29,80
	66,67
	23,86
	93,11
	17,28

	611012
	Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia)
	18,37
	93,08
	67,09
	51,10
	31,77

	611019
	Loại khác của lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
	3,36
	63,51
	88,85
	10,65
	15,87

	611020
	Từ bông
	93,56
	14,79
	10,72
	577,32
	8,48

	611030
	Từ sợi nhân tạo
	128,21
	38,02
	43,15
	535,95
	24,91

	611090
	Từ các vật liệu dệt khác
	6,51
	28,65
	-12,40
	38,90
	-4,40

	6111
	Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc móc
	31,10
	-9,40
	19,13
	222,74
	15,04

	611120
	Từ bông
	23,30
	-15,53
	12,37
	185,97
	14,60

	611130
	Từ sợi tổng hợp
	5,90
	21,34
	56,86
	28,73
	22,94

	6112
	Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc
	14,04
	-0,10
	11,75
	139,44
	1,36

	611211
	Bộ quần áo thể thao: Từ bông
	4,19
	49,34
	21,80
	19,93
	1,12

	611212
	Bộ quần áo thể thao: Từ sợi tổng hợp
	3,49
	1,21
	24,28
	20,34
	23,43

	611241
	Quần áo bơi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: Từ sợi tổng hợp:
	5,08
	-18,94
	3,40
	82,66
	-3,53

	6113
	Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07
	3,33
	40,49
	2,75
	19,16
	-11,51

	6114
	Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc
	13,79
	-4,22
	-26,87
	108,54
	-25,55

	611420
	Từ bông
	2,32
	-2,41
	-46,52
	22,03
	-31,88

	611430
	Từ sợi nhân tạo
	10,21
	-6,32
	-21,65
	78,79
	-22,95

	6115
	Quần tất, quần nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày, dép không đế, dệt kim hoặc móc
	58,31
	16,09
	12,24
	349,45
	4,60

	611510
	Nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch)
	2,75
	-21,29
	3,67
	22,25
	14,11

	611521
	Quần tất và quần nịt khác: Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn dưới 67 decitex
	3,17
	-15,40
	-2,86
	21,25
	-4,16

	611522
	Quần tất và quần nịt khác: Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn từ 67 decitex trở lên
	3,45
	47,13
	77,13
	10,89
	-1,42

	611529
	Quần tất và quần nịt khác: Từ các vật liệu dệt khác
	3,20
	46,00
	103,35
	10,31
	33,94

	611595
	Loại khác: Từ bông
	27,72
	12,92
	11,69
	184,88
	4,06

	611596
	Loại khác: Từ sợi tổng hợp
	12,05
	24,96
	3,61
	69,94
	1,79

	611599
	Loại khác: Từ các vật liệu dệt khác
	4,05
	40,15
	-1,91
	20,46
	14,06

	6116
	Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay, dệt kim hoặc móc
	10,29
	10,76
	-16,45
	74,78
	3,69

	611610
	Được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ hoặc ép với plastic hoặc cao su
	5,83
	-8,76
	-18,11
	52,85
	1,55

	611693
	Loại khác: Từ sợi tổng hợp
	3,40
	79,47
	-6,71
	15,13
	12,36

	6117
	Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác, dệt kim hoặc móc; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ
	5,67
	52,50
	9,09
	24,57
	8,12

	611710
	Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự
	3,94
	103,63
	30,08
	12,79
	18,62


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc214389624][bookmark: _Toc154]Phân tích chi tiết nhập khẩu với nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc)
[bookmark: _Hlk206748528]Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh trong tháng 8/2025 đạt 145,75 triệu bảng Anh, đổi chiều giảm 12,02% so với tháng 7/2025 nhưng tăng 1,72% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6109 vào Vương quốc Anh đạt 1,26 tỷ bảng Anh, tăng 2,72% so với 8 tháng đầu năm 2024. 


[bookmark: _Toc216533534]Biểu đồ cột 6: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh từ tháng 1/2024 tới tháng 8/2025
ĐVT: Triệu bảng Anh

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc194]Thị trường cung ứng nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh
Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh tháng 8/2025 đổi chiều giảm so với tháng 7/2025 do nhập khẩu từ 42/72 thị trường có trị giá giảm. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Băng-la-đét (với 35,40 triệu bảng Anh, giảm 21,01%), thị trường có trị giá lớn thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ (với 13,93 triệu bảng Anh, giảm 11,77%), thị trường có trị giá lớn thứ năm là Việt Nam (với 7,57 triệu bảng Anh, giảm 7,57%), cùng với thị trường Ấn Độ, Hà Lan, I-ta-li-a, Pa-ki-xtan, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha... có trị giá giảm. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ ba là Trung Quốc (với 13,79 triệu bảng Anh, tăng 2,19%), thị trường Bỉ (với 8,79 triệu bảng Anh, tăng 11,25%), thị trường Tây Ban Nha (với 6,29 triệu bảng Anh, tăng 77,22%), cùng với thị trường Cam-pu-chia, Xri Lan-ca, Ai Cập, Hôn-đu-rát, Ai-len, Ma-rốc, Thụy Sỹ... có trị giá tăng. 
[bookmark: _Toc206136002][image: ]
[bookmark: _Toc206167553][bookmark: _Toc214389648]Hình 1: Thị trường cung ứng nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh 8 tháng đầu năm 2025
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
So với tháng 8/2024, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6109 vào Vương quốc Anh tăng do trị giá nhập khẩu từ thị trường Băng-la-đét tăng 3,31%, Trung Quốc tăng 20,75%, Việt Nam tăng 107,36%, cùng với thị trường Tây Ban Nha, Pa-ki-xtan, Cam-pu-chia, Xri Lan-ca, Ai Cập, Hôn-đu-rát, Ai-len... có trị giá tăng. Ngược lại, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ giảm 9,21%, Bỉ giảm 25,64%, Ấn Độ giảm 3,19%, cùng với thị trường Hà Lan, I-ta-li-a, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Ma-rốc... có trị giá giảm. 
Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh tăng so với 8 tháng đầu năm 2024 do nhập khẩu từ 40/93 thị trường có trị giá tăng. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Băng-la-đét (với 376,88 triệu bảng Anh, tăng 13,50%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Trung Quốc (với 106,27 triệu bảng Anh, tăng 11,36%), thị trường Ấn Độ (với 79,95 triệu bảng Anh, tăng 21,20%), cùng với thị trường Hà Lan, Việt Nam, Pa-ki-xtan, Cam-pu-chia, Tây Ban Nha, Xri Lan-ca, Ai-len... có trị giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ (với 109,89 triệu bảng Anh, giảm 9,03%), thị trường Bỉ (với 56,99 triệu bảng Anh, giảm 38,03%), thị trường I-ta-li-a (với 46,42 triệu bảng Anh, giảm 12,93%), cùng với thị trường Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Ai Cập, Đan Mạch, Ma-rốc... có trị giá giảm. 
Trong 8 tháng đầu năm 2025, nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu thêm từ thị trường Cô-xta Ri-ca, An-ba-ni, Li-bê-ri-a, Cộng hòa Gi-bu-ti, Chi-lê, Môn-tê-nơ-grô, A-déc-bai-gian, Venezuela, Đảo Falkland, Lích-ten-xtanh, Man-đi-vơ, Ma Cao (Trung Quốc), Ai-xơ-len, I-ran, Bờ Biển Ngà, Ki-rơ-gi-xtan ... so với 8 tháng đầu năm 2024. Ngược lại, không được nhập khẩu từ thị trường Tuốc-mê-ni-xtan, Nga, Ô-man, Đảo Bouvet, Ca-mơ-run, Bru-nây, Na-mi-bi-a, I-rắc, Xan Ma-ri-nô, Ru-an-đa ... so với 8 tháng đầu năm 2024. 
[bookmark: _Toc214389644]Bảng 3: Thị trường cung ứng nhóm HS 6109 (áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025
	Thị trường
	Tháng 8/2025
	8 tháng đầu năm 2025

	
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với tháng 7/2025 (%)
	So với tháng 8/2024 (%)
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với 8 tháng đầu năm 2024 (%)

	*tất cả các thị trường
	145,75
	-12,02
	1,72
	1.262,51
	2,72

	Băng-la-đét
	35,40
	-21,01
	3,31
	376,88
	13,50

	Thổ Nhĩ Kỳ
	13,93
	-11,77
	-9,21
	109,89
	-9,03

	Trung Quốc
	13,79
	2,19
	20,75
	106,27
	11,36

	Bỉ
	8,79
	11,25
	-25,64
	56,99
	-38,03

	Việt Nam
	7,57
	-7,57
	107,36
	55,62
	33,17

	Ấn Độ
	7,24
	-33,62
	-3,19
	79,95
	21,20

	Hà Lan
	6,94
	-28,86
	-2,48
	62,69
	14,80

	Tây Ban Nha
	6,29
	77,22
	65,10
	28,56
	22,20

	I-ta-li-a
	5,11
	-31,45
	-20,27
	46,42
	-12,93

	Pa-ki-xtan
	4,99
	-9,71
	21,48
	47,88
	20,73

	Cam-pu-chia
	4,75
	4,70
	58,03
	39,20
	14,56

	Đức
	4,40
	-15,91
	-18,35
	30,06
	-4,73

	Pháp
	3,85
	-17,81
	-20,88
	36,33
	-19,46

	Bồ Đào Nha
	3,46
	-16,11
	-8,71
	26,68
	-10,50

	Xri Lan-ca
	2,96
	7,51
	35,69
	25,32
	10,57

	Ai Cập
	1,86
	76,85
	30,65
	11,44
	-3,21

	Hoa Kỳ
	1,68
	-18,78
	-28,78
	14,00
	-33,64

	Hôn-đu-rát
	1,63
	81,00
	83,46
	7,05
	44,84

	Ai-len
	1,36
	13,56
	33,73
	8,66
	21,30

	Đan Mạch
	1,22
	-7,71
	5,48
	10,18
	-13,36

	Ma-rốc
	1,19
	48,21
	-32,16
	9,80
	-7,12

	Gióc-đan
	1,03
	-35,17
	-11,82
	7,23
	-7,17

	Thụy Sỹ
	0,72
	9,99
	-65,64
	4,03
	-44,90

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,69
	-18,08
	-4,18
	5,78
	-14,52

	In-đô-nê-xi-a
	0,65
	13,99
	3,96
	5,29
	-4,59

	Thái Lan
	0,52
	-40,71
	-20,15
	7,36
	47,74

	Séc
	0,49
	-14,08
	-19,62
	4,64
	-24,01

	Mi-an-ma
	0,49
	19,45
	16,19
	4,35
	20,76

	Goa-íê-ma-la
	0,30
	10,47
	347,83
	1,18
	41,29

	Nhật Bản
	0,22
	61,32
	-32,63
	1,87
	-40,53

	Thụy Điển
	0,21
	-16,24
	-12,42
	1,70
	-28,61

	Ba Lan
	0,19
	33,05
	3,58
	1,62
	12,30

	Cộng hòa Dominican
	0,18
	-40,68
	-11,81
	5,00
	48,35

	Hy Lạp
	0,12
	-36,57
	149,22
	1,04
	-15,66

	Bun-ga-ri
	0,12
	-74,55
	-47,23
	2,50
	-19,78

	Ma-lai-xi-a
	0,11
	-47,40
	220,04
	1,44
	25,24

	Lít-va
	0,08
	-60,03
	-8,73
	1,16
	18,35

	Pê Ru
	0,07
	-55,17
	58,64
	1,62
	30,66

	Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
	0,07
	-78,09
	-80,87
	1,18
	-22,90

	Ni-ca-ra-goa
	0,07
	241,94
	-36,36
	2,50
	40,91

	Mô-ri-xơ
	0,04
	25,29
	-87,71
	1,76
	-27,51


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh

[bookmark: _Toc214389625]Phân tích chi tiết nhập khẩu với nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc)
[bookmark: _Hlk206748541]Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh trong tháng 8/2025 đạt 279,81 triệu bảng Anh, tăng thêm 33,94% so với tháng 7/2025 và tăng 28,16% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 1,31 tỷ bảng Anh, tăng 15,73% so với 8 tháng đầu năm 2024. 


[bookmark: _Toc216533535]Biểu đồ cột 7: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh từ tháng 1/2024 tới tháng 8/2025
ĐVT: Triệu bảng Anh

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc196]Thị trường cung ứng nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh:
Từ thị trường Trung Quốc: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh từ Trung Quốc trong tháng 8/2025 đạt 79,54 triệu bảng Anh, tăng thêm 60,08% so với tháng 7/2025 và tăng 43,17% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 269,87 triệu bảng Anh, tăng 37,00% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
- Nhập khẩu nhóm HS 6110 từ Trung Quốc tháng 8/2025 chiếm tỷ trọng 28,43% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh và chiếm 20,65% trong 8 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 25,45% và 17,44%).
Từ thị trường Băng-la-đét: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh từ Băng-la-đét trong tháng 8/2025 đạt 50,10 triệu bảng Anh, tăng thêm 2,97% so với tháng 7/2025 và tăng 31,66% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 255,34 triệu bảng Anh, tăng 30,95% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
- Nhập khẩu nhóm HS 6110 từ Băng-la-đét tháng 8/2025 chiếm tỷ trọng 17,90% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh và chiếm 19,54% trong 8 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 17,43% và 17,27%).
Từ thị trường Cam-pu-chia: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh từ Cam-pu-chia trong tháng 8/2025 đạt 24,68 triệu bảng Anh, tăng thêm 45,66% so với tháng 7/2025 và tăng 86,01% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 96,03 triệu bảng Anh, tăng 23,59% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
- Nhập khẩu nhóm HS 6110 từ Cam-pu-chia tháng 8/2025 chiếm tỷ trọng 8,82% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh và chiếm 7,35% trong 8 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 6,08% và 6,88%).
Từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8/2025 đạt 21,21 triệu bảng Anh, tăng thêm 65,64% so với tháng 7/2025 và tăng 48,27% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 98,15 triệu bảng Anh, tăng 18,84% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
- Nhập khẩu nhóm HS 6110 từ Thổ Nhĩ Kỳ tháng 8/2025 chiếm tỷ trọng 7,58% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh và chiếm 7,51% trong 8 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 6,55% và 7,31%).
Từ thị trường I-ta-li-a: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh từ I-ta-li-a trong tháng 8/2025 đạt 17,24 triệu bảng Anh, tăng thêm 5,76% so với tháng 7/2025 nhưng giảm 6,38% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 103,92 triệu bảng Anh, giảm 6,85% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
[bookmark: _Toc200]Từ thị trường Pa-ki-xtan: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh từ Pa-ki-xtan trong tháng 8/2025 đạt 13,87 triệu bảng Anh, tăng thêm 24,97% so với tháng 7/2025 và tăng 43,52% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 84,38 triệu bảng Anh, tăng 17,84% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
- Nhập khẩu nhóm HS 6110 từ Pa-ki-xtan tháng 8/2025 chiếm tỷ trọng 4,96% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh và chiếm 6,46% trong 8 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 4,42% và 6,34%).
[bookmark: _Toc216533536]Biểu đồ tròn 8: Cơ cấu thị trường cung ứng nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025
ĐVT % theo trị giá
	Tháng 8/2025

	8 tháng đầu năm 2025



Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
Từ thị trường Hà Lan: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc) vào Vương quốc Anh từ Hà Lan trong tháng 8/2025 đạt 12,57 triệu bảng Anh, tăng thêm 85,20% so với tháng 7/2025 và tăng 25,97% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 68,04 triệu bảng Anh, tăng 18,11% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
Từ thị trường Việt Nam: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh từ Việt Nam trong tháng 8/2025 đạt 3,74 triệu bảng Anh, đổi chiều giảm 4,21% so với tháng 7/2025 và giảm 7,08% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh đạt 23,73 triệu bảng Anh, tăng 28,88% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
- Nhập khẩu nhóm HS 6110 từ Việt Nam tháng 8/2025 chiếm tỷ trọng 1,34% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm HS 6110 vào Vương quốc Anh và chiếm 1,82% trong 8 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 1,84% và 1,63%).
[bookmark: _Toc214389645]Bảng 4: Thị trường cung ứng nhóm HS 6110 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc) nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025
	Thị trường
	Tháng 8/2025
	8 tháng đầu năm 2025

	
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với tháng 7/2025 (%)
	So với tháng 8/2024 (%)
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với 8 tháng đầu năm 2024 (%)

	*tất cả các thị trường
	279,81
	33,94
	28,16
	1.307,03
	15,73

	Trung Quốc
	79,54
	60,08
	43,17
	269,87
	37,00

	Băng-la-đét
	50,10
	2,97
	31,66
	255,34
	30,95

	Cam-pu-chia
	24,68
	45,66
	86,01
	96,03
	23,59

	Thổ Nhĩ Kỳ
	21,21
	65,64
	48,27
	98,15
	18,84

	I-ta-li-a
	17,24
	5,76
	-6,38
	103,92
	-6,85

	Pa-ki-xtan
	13,87
	24,97
	43,52
	84,38
	17,84

	Hà Lan
	12,57
	85,20
	25,97
	68,04
	18,11

	Tây Ban Nha
	9,41
	126,95
	31,77
	48,24
	16,66

	Pháp
	8,15
	43,42
	-5,80
	46,74
	-20,96

	Ma-đa-ga-xca
	4,06
	1.326,25
	295,78
	5,90
	186,02

	Việt Nam
	3,74
	-4,21
	-7,08
	23,73
	28,88

	Ấn Độ
	3,57
	8,10
	11,37
	21,99
	9,10

	Đức
	3,42
	31,00
	-8,00
	20,42
	-12,50

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	3,21
	-1,85
	0,72
	15,22
	14,38

	Bồ Đào Nha
	3,06
	30,78
	-7,95
	15,72
	-20,55

	Đan Mạch
	2,71
	45,56
	10,64
	10,76
	6,37

	Ai-len
	2,32
	-15,04
	-5,66
	19,31
	22,82

	Mi-an-ma
	2,12
	60,56
	2,27
	6,69
	0,39

	Bỉ
	2,11
	31,44
	5,47
	15,53
	-1,12

	Xri Lan-ca
	1,70
	-10,32
	91,18
	9,47
	23,67

	Hoa Kỳ
	1,42
	-11,84
	-13,68
	12,29
	-17,63

	In-đô-nê-xi-a
	1,15
	30,40
	-4,58
	5,07
	-9,12

	Ai Cập
	0,89
	9,60
	28,42
	3,46
	-39,95

	Ma-lai-xi-a
	0,61
	35,82
	155,25
	2,94
	92,31

	Ru-ma-ni
	0,61
	149,36
	14,60
	2,60
	24,96

	Séc
	0,55
	60,77
	-36,49
	3,81
	-3,91

	Thụy Điển
	0,53
	-52,66
	-57,01
	4,06
	-31,17

	Gióc-đan
	0,51
	-39,88
	-50,57
	3,14
	-18,44

	Bun-ga-ri
	0,50
	-11,68
	-31,23
	3,08
	-24,68

	Ba Lan
	0,43
	10,49
	59,18
	2,46
	12,47

	Xin-ga-po
	0,43
	24,64
	316,58
	1,54
	141,66

	Thái Lan
	0,40
	-15,01
	-63,98
	3,29
	19,54

	Nhật Bản
	0,30
	68,76
	-17,41
	1,66
	-22,25

	Thụy Sỹ
	0,28
	1,51
	-83,84
	2,53
	-55,24

	Hôn-đu-rát
	0,22
	-57,86
	-51,26
	3,98
	34,67

	Lít-va
	0,10
	-54,98
	106,93
	1,02
	108,11

	Ma-rốc
	0,07
	-76,02
	-43,03
	1,40
	-25,94

	U-crai-na
	
	-100,00
	-100,00
	1,26
	-46,43


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc130385414][bookmark: _Toc214389626]Xuất khẩu hàng dệt may của Vương quốc Anh
[bookmark: _Toc214389627]Tình hình chung về xuất khẩu hàng dệt may của Vương quốc Anh
Trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Vương quốc Anh trong tháng 8/2025 đạt 209,08 triệu bảng Anh, giảm thêm 3,88% so với tháng 7/2025 và giảm 2,94% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Vương quốc Anh đạt 1,68 tỷ bảng Anh, giảm 11,84% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
Xuất khẩu hàng dệt may từ Vương quốc Anh sang Việt Nam
Trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Vương quốc Anh sang Việt Nam trong tháng 8/2025 đạt 248,22 nghìn bảng Anh, giảm thêm 34,30% so với tháng 7/2025 và giảm 29,59% so với tháng 8/2024. Các nhóm xuất khẩu chính sang Việt Nam trong tháng 8/2025 là HS 621020 (quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp: quần áo khác, loại được mô tả trong nhóm 62.01), HS 621040 (quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp: quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai), HS 610610 (từ bông) giảm 3,53%, HS 620930 (từ sợi tổng hợp), HS 611020 (từ bông).
Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Vương quốc Anh sang Việt Nam đạt 3,93 triệu bảng Anh, giảm 83,67% so với 8 tháng đầu năm 2024. Những nhóm hàng xuất khẩu chính là HS 621020 (quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp: quần áo khác, loại được mô tả trong nhóm 62.01), HS 610910 (từ bông), HS 610610 (từ bông), HS 620930 (từ sợi tổng hợp), HS 630533 (loại khác, từ dải polyetylen hoặc dải polypropylen hoặc dạng tương tự),…
- Xuất khẩu hàng dệt, may sang Việt Nam tháng 8/2025 chiếm tỷ trọng 0,12% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Vương quốc Anh và chiếm 0,23% trong 8 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 0,16% và 1,26%).
[bookmark: _Toc214389628]Phân tích chi tiết xuất khẩu nhóm HS 6104 (bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân, chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc)
Trị giá xuất khẩu nhóm HS 6104 (bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân, chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc) của Vương quốc Anh trong tháng 8/2025 đạt 15,57 triệu bảng Anh, giảm thêm 0,91% so với tháng 7/2025 và giảm 13,91% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu nhóm HS 6104 của Vương quốc Anh đạt 143,31 triệu bảng Anh, giảm 16,72% so với 8 tháng đầu năm 2024. 
[bookmark: _Toc216533537]Biểu đồ cột 9: Trị giá xuất khẩu nhóm HS 6104 (bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân, chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc) của Vương quốc Anh từ tháng 1/2024 tới tháng 8/2025
ĐVT: Triệu bảng Anh

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc3]Thị trường xuất khẩu nhóm HS 6104 (bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân, chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc) của Vương quốc Anh
Trị giá xuất khẩu nhóm HS 6104 (bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân, chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc) của Vương quốc Anh tháng 8/2025 giảm thêm so với tháng 7/2025 do xuất khẩu sang 30/62 thị trường có trị giá giảm. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ năm là Hà Lan (với 1,45 triệu bảng Anh, giảm 16,80%), thị trường Pháp (với 1,18 triệu bảng Anh, giảm 29,06%), thị trường Ca-na-đa (với 591,90 nghìn bảng Anh, giảm 24,85%), cùng với thị trường I-ta-li-a, Hồng Kông (Trung Quốc), Ba Lan, Ô-xtrây-li-a, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Ác-mê-ni-a... có trị giá giảm. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Ai-len (với 1,93 triệu bảng Anh, tăng 20,67%), thị trường có trị giá lớn thứ hai là Hoa Kỳ (với 1,89 triệu bảng Anh, tăng 24,03%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Đức (với 1,67 triệu bảng Anh, tăng 14,15%), cùng với thị trường Tây Ban Nha, Ai-xơ-len, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Bỉ, Na Uy, Cô-oét... có trị giá tăng. 
[image: ]
[bookmark: _Toc214389649]Hình 2: Thị trường xuất khẩu nhóm HS 6104 (bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân, chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc) của Vương quốc Anh 8 tháng đầu năm 2025
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
So với tháng 8/2024, trị giá xuất khẩu nhóm HS 6104 của Vương quốc Anh giảm do trị giá xuất khẩu sang thị trường Ai-len giảm 2,97%, Hoa Kỳ giảm 56,99%, Tây Ban Nha giảm 38,43%, cùng với thị trường Hà Lan, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, I-ta-li-a, Hồng Kông (Trung Quốc), Ba Lan, Bỉ, Ô-xtrây-li-a... có trị giá giảm. Ngược lại, trị giá xuất khẩu nhóm HS 6104 sang thị trường Đức tăng 46,58%, Ai-xơ-len tăng 863,33%, Pháp tăng 64,61%, cùng với thị trường Ca-na-đa, Ả Rập Xê Út, Na Uy, Cô-oét, Séc-bi, Ca-ta, Ác-mê-ni-a... có trị giá tăng. 
Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu nhóm HS 6104 (bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân, chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc) của Vương quốc Anh giảm so với 8 tháng đầu năm 2024 do xuất khẩu sang 57/101 thị trường có trị giá giảm. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ hai là Hoa Kỳ (với 16,95 triệu bảng Anh, giảm 58,57%), thị trường Hà Lan (với 11,86 triệu bảng Anh, giảm 33,59%), thị trường Pháp (với 8,12 triệu bảng Anh, giảm 19,12%), cùng với thị trường I-ta-li-a, Hồng Kông (Trung Quốc), Ô-xtrây-li-a, Bỉ, Cô-oét, Hàn Quốc, Thụy Sỹ... có trị giá giảm. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Tây Ban Nha (với 33,83 triệu bảng Anh, tăng 163,98%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Ai-len (với 14,76 triệu bảng Anh, tăng 3,84%), thị trường Đức (với 10,76 triệu bảng Anh, tăng 14,50%), cùng với thị trường Ai-xơ-len, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ca-na-đa, Ba Lan, Thụy Điển, Niu Di-lân, E-xtô-ni-a... có trị giá tăng. 
Trong 8 tháng đầu năm 2025, nhóm HS 6104 xuất khẩu thêm sang thị trường Ác-hen-ti-na, Guy-a-na, U-ru-goay, Ma-rốc, Saint Barthelemy, Bỏ-li-vi-a, Pa-na-ma, Ma-la-uy, Bốt-xoa-na, Nê-pan, Cô-xta Ri-ca, I-ran, Phi-di, An-gô-la, Grê-na-đa, Curacao ... so với 8 tháng đầu năm 2024. Ngược lại, không được xuất khẩu sang thị trường Băng-la-đét, Ghi-nê xích đạo, Ư-gan-da, Mô-dăm-bích, U-dơ-bê-ki-xtan, Tuy-ni-di, Xan Ma-ri-nô, Dim-ba-bu-ê, Ê-cu-a-đo, Mô-ri-ta-ni, Cô-lôm-bi-a, Đảo Turks & Caicos, Cộng hòa Công Gô, Ki-rơ-gi-xtan, Đảo Falkland, Trinidad & Tobago, Đông Ti-tno, Ca-mơ-run, Aruba, Ru-an-đa ... so với 8 tháng đầu năm 2024. 
[bookmark: _Toc214389646]Bảng 5: Thị trường xuất khẩu nhóm HS 6104 (bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân, chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc) của Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025
	Thị trường
	Tháng 8/2025
	8 tháng đầu năm 2025

	
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với tháng 7/2025 (%)
	So với tháng 8/2024 (%)
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với 8 tháng đầu năm 2024 (%)

	*tất cả các thị trường
	15,57
	-0,91
	-13,91
	143,31
	-16,72

	Ai-len
	1,93
	20,67
	-2,97
	14,76
	3,84

	Hoa Kỳ
	1,89
	24,03
	-56,99
	16,95
	-58,57

	Đức
	1,67
	14,15
	46,58
	10,76
	14,50

	Tây Ban Nha
	1,65
	23,73
	-38,43
	33,83
	163,98

	Hà Lan
	1,45
	-16,80
	-16,98
	11,86
	-33,59

	Ai-xơ-len
	1,21
	8,91
	863,33
	6,39
	1.183,85

	Pháp
	1,18
	-29,06
	64,61
	8,12
	-19,12

	Ca-na-đa
	0,59
	-24,85
	250,18
	2,56
	143,56

	Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
	0,57
	32,66
	-38,18
	4,83
	34,89

	I-ta-li-a
	0,44
	-58,65
	-37,95
	6,26
	-3,86

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,44
	-1,24
	-37,27
	3,97
	-26,70

	Ba Lan
	0,27
	-10,07
	-24,57
	2,53
	32,23

	Ả Rập Xê Út
	0,22
	580,92
	132,98
	0,98
	40,77

	Bỉ
	0,19
	29,22
	-16,11
	1,73
	-40,24

	Na Uy
	0,14
	7,27
	359,29
	0,38
	173,73

	Ô-xtrây-li-a
	0,13
	-28,21
	-71,79
	2,95
	-33,77

	Cô-oét
	0,13
	78,20
	66,89
	1,13
	-9,31

	Thụy Điển
	0,12
	-26,42
	-46,19
	1,37
	3,39

	Áo
	0,10
	16,38
	-11,66
	0,54
	-5,56

	Séc-bi
	0,09
	102,13
	79,18
	0,87
	59,26

	Thụy Sỹ
	0,09
	-48,74
	-35,38
	0,70
	-46,83

	Ca-ta
	0,09
	64,79
	24,64
	0,60
	3,77

	Ma Cao (Trung Quốc)
	0,06
	-53,28
	-17,38
	0,69
	-28,84

	E-xtô-ni-a
	0,06
	125,27
	311,03
	0,99
	1.705,63

	Séc
	0,05
	28,59
	-29,77
	0,51
	-16,98

	Hàn Quốc
	0,02
	-38,00
	-83,26
	0,91
	-86,05

	Việt Nam
	0,01
	-60,55
	-68,99
	0,08
	-99,52

	Niu Di-lân
	0,00
	-45,28
	-98,51
	1,28
	24,54


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh


[bookmark: _Toc214389629][bookmark: _Toc130385415][bookmark: _Hlk103437184]Tham khảo thông tin về doanh nghiệp Vương quốc Anh tham gia nhập khẩu hàng dệt may 
[bookmark: _Hlk200872743][bookmark: _Toc122250127][bookmark: _Toc120449248][bookmark: _Toc119952701]Có hơn 800 doanh nghiệp của Vương quốc Anh tham gia nhập khẩu mã HS 611011 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc từ lông cừu) trong 8 tháng đầu năm 2025.


[bookmark: _Toc214389647]Bảng 6: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu hàng dệt may theo mã HS 611011 (áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc từ lông cừu)
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Mã bưu chính

	VF NORTHERN EUROPE SERVICES LTD
	PARK ROAD EAST, CALVERTON, NOTTINGHAM
	NG14 6GD

	BENDA BILI SAS
	C/O ACCORDANCE TECHNICAL, SERVICES LTD, MOCATTA HOUSE, TRAFALGAR PLACE, BRIGHTON
	BN1 4DU

	SELFRIDGES RETAIL LTD
	ROBERT ASHER, SELFRIDGES RETAIL LTD, 400 OXFORD STREET, LONDON
	W1A 1AB

	SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED
	UNIT A, BROOK PARK EAST ROAD, SHIREBROOK, MANSFIELD
	NG20 8RY

	MYTHERESA.COM GMBH
	HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	MARKS AND SPENCER P.L.C.
	WATERSIDE HOUSE, 35 NORTH WHARF ROAD, LONDON
	W2 1NW

	LORO PIANA GB LTD
	47-48 SLOANE STREET, LONDON
	SW1X 9LU

	ITX UK LIMITED
	LUMINA HOUSE, 89 NEW BOND STREET, LONDON
	W1S 1DA

	H&M HENNES & MAURITZ GBC AB
	HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	BURBERRY LIMITED
	DESMOND DE BATTISTA, TAX DEPARTMENT, HORSEFERRY ROAD, HORSEFERRY HOUSE, LONDON
	SW1P 2AW

	HARRODS (UK) LTD
	68 HAMMERSMITH ROAD, LONDON
	W14 8YW

	CANADA GOOSE INTERNATIONAL AG
	HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	CHRISTIAN DIOR UK LIMITED
	1 BARLOW PLACE, LONDON
	W1J 6DG

	VALENTINO ENGLAND LIMITED
	64, SLOANE STREET, LONDON
	SW1X 9SH

	RALPH LAUREN EUROPE SARL
	HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	LOEWE HERMANOS (UK) LIMITED
	C/O BROWNE JACOBSON LLP, 6 BEVIS MARKS, LONDON
	EC3A 7BA

	DOVER STREET MARKET INTERNATIONAL LIMITED
	3RD FLOOR, 33 - 34 GREAT PULTENEY STRE, LONDON
	W1F 9NP

	HARRODS LTD
	DISTRIBUTION CENTRE GRANT WAY, SYON LANE, ISLEWORTH, MIDDLESEX
	TW7 5QD

	LINK THEORY (UK) LTD
	4TH FLOOR, 103-113 REGENT STREET, LONDON
	W1B 4HL

	HERMES (G B) LTD
	8 HINDE STREET, LONDON
	W1U 3BQ

	HARVEY NICHOLS AND COMPANY LTD
	HARRIET WALK, LONDON
	SW1X 7RJ

	VF (NORTHERN EUROPE) LTD
	UNIT 1, BATTLEFLAT LANE, ELLISTOWN, COALVILLE
	LE67 1FA

	MONCLER (UK) LTD
	182-183 SLOANE ST, LONDON
	SW1X 9QX

	FENDI UK LTD
	4TH FLOOR, 141 NEW BOND STREET, LONDON
	W1S 2TL

	HELLY HANSEN (UK) LTD
	UNIT G3 (A) BIRKBECK HOUSE, COLLIERS WAY, PHOENIX PARK, NOTTINGHAM
	NG8 6AT

	REISS LTD
	REISS BUILDING, 12 PICTON PLACE, LONDON
	W1U 1BW

	THE ROW UK HOLDINGS LIMITED
	TOWER BRIDGE HOUSE, ST KATHARINE'S WAY, LONDON
	E1W 1DD

	AMI PARIS UK LTD
	75 DUKE STREET, LONDON
	W1K 5PA

	PAUL SMITH LTD
	THE POPLARS, LENTON LANE, NOTTINGHAM
	NG7 2PW

	TJX UK
	73 CLARENDON ROAD, WATFORD
	WD17 1TX

	SHEEP INCLUDED LTD
	3 LEVERTON PLACE, LONDON, GREATER LONDON
	NW5 2PL

	LUXURY GOODS OUTLET S.R.L
	5TH FLOOR REAR SUITE, OAKFIELD HOUSE, 35 PERRYMOUNT ROAD, HAYWARDS HEATH
	RH16 3BW

	PRADA RETAIL UK LIMITED
	17-18 OLD BOND STREET, LONDON
	W1S 4PT

	THE NET-A-PORTER GROUP LIMIT ED
	1 THE VILLAGE OFFICES, WESTFIELD LONDON SHOPPING, CENTRE, ARIEL WAY LONDON
	W12 7GF

	RALPH LAUREN UK LIMITED
	46 CLARENDON ROAD, WATFORD-HERTFORDSHIRE, UNITED KINGDOM
	WD17 1HE

	ALL SAINTS RETAIL LIMITED
	JACK'S PLACE, UNITS C15 - C17, 6 CORBET PLACE, LONDON
	E1 6NN

	MAXMARA LIMITED
	SECOND FLOOR, 33 WIGMORE STREET, LONDON
	W1U 1QX

	BENDA BILI LTD
	22 MOUNT EPHRAIM, TUNBRIDGE WELLS, KENT
	TN4 8AS

	SMCP UK LIMITED
	15 KING STREET, LONDON
	WC2E 8HN

	UNIQLO EUROPE LTD
	103-113, REGENT STREET, LONDON
	W1B 4HL

	G COMMERCE EUROPE SPA
	HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	LOUIS VUITTON UK LIMITED
	2ND FLOOR, 39-42 NEW BOND STREET, LONDON
	W1S 2SQ

	GUCCI LIMITED
	5TH FLOOR, REAR SUITE, OAKFIELD HOUSE, 35 PERRYMOUNT ROAD, HAYWARDS HEATH
	RH16 3BW

	ROBERT TODD & SON LTD
	WOODLAND GRANARIES, NAROOW LANE, WYMESWOLD, LOUGHBOROUGH
	LE12 6SD

	AXEL ARIGATO LONDON LIMITED
	20-22 WENLOCK ROAD, LONDON
	N1 7GU

	SEASALT LTD
	UNIT 8 FALMOUTH BUS PARK, BICKLAND WATER RD, FALMOUTH, CORNWALL
	TR11 4SZ

	LIBERTY RETAIL LTD
	FINANCIAL CONTROL, 210-220 REGENT STREET, LONDON
	W1B 5AH

	ALEXANDER MCQUEEN TRADING LTD
	5TH FLOOR REAR SUITE, OAKFIELD HOUSE, 35 PERRYMOUNT ROAD, HAYWARDS HEATH
	RH16 3BW

	TOD'S UK LIMITED
	1 WILDER WALK, LONDON
	W1B 5AP

	JIL SANDER UK LTD
	59-60, RUSSELL SQUARE, LONDON
	WC1B 4HP

	CELINE UK LTD
	CELINE UK LTD, C/O BROWNE JAQCOBSON LLP, 6 BEVIS MARKS, LONDON
	EC3A 7BA

	BRANDALLEY UK LTD
	BRANDALLEY UK LTD, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON
	EC2A 4NW

	GIVENCHY COUTURE LIMITED
	GIVENCHY COUTURE LIMITED, C/O BROWNE JACOBSON LLP, 6 BEVIS MARKS, LONDON
	EC3A 7BA

	THOM BROWNE UK LIMITED
	137-139, HIGH STREET, BECKENHAM
	BR3 1AG

	VS CUMBRIA LIMITED
	24 LAKE ROAD, KESWICK
	CA12 5BX

	SOANUA LIMITED
	UNIT 11.3, 2-4 EXMOOR STREET, LONDON
	W10 6BD

	VIVIENNE WESTWOOD LTD
	9-15 ELCHO STREET, LONDON
	SW11 4AU

	CARTIER LIMITED
	175-177 NEW BOND STREET, LONDON
	W1S 4RN

	ACNE LIMITED
	1 CHAPEL STREET, WARWICK
	CV34 4HL

	H&M HENNES & MAURITZ UK LTD
	1ST FLOOR UK HOUSE, 164-182 OXFORD STREET, LONDON
	W1D 1NN

	BALMAIN FASHION UK LIMITED
	28 LONGFIELD STREET, LONDON, GREATER LONDON
	SW18 5RE

	DOLCE & GABBANA UK LTD
	FOURTH FLOOR, 10 ALBEMARLE, LONDON
	W1S 4HH

	ME AND EM LTD
	WEST WORKS BUILDING, 195 WOOD LANE, LONDON
	W12 7FQ

	BRUNELLO CUCINELLI (ENGLAND)
	111 PARK STREET, LONDON
	W1K 7JF

	NEW LOBSTER LIMITED
	111-117, CLEVELAND STREET, LONDON
	W1T 6PX

	JOSEPH LIMITED
	90 PETERBOROUGH ROAD, LONDON
	SW6 3HH

	NEXT RETAIL LTD
	DESFORD ROAD, ENDERBY, LEICESTER, LEICESTERSHIRE
	LE19 4AT

	YVES SAINT LAURENT UK LTD
	5TH FLOOR REAR SUITE, OAKFIELD HOUSE, 35 PERRYMOUNT ROAD, HAYWARDS HEATH
	RH16 3BW

	HERNO UK LIMITED
	38 CRAVEN STREET, LONDON, GREATER LONDON
	WC2N 5NG

	BALENCIAGA UK LTD
	5TH FLOOR REAR SUITE, OAKFIELD HOUSE, 35 PERRYMOUNT ROAD, HAYWARDS HEATH
	RH16 3BW

	MARGIELA S.A.S. LONDON BRANCH
	22 BRUTON STREET, LONDON
	W1J 6QE

	ARLETTIE LONDON LTD
	GROUND FLOOR, 13-14 MARGARET STREET, LONDON
	W1W 8RN

	BONPOINT UK LTD
	52-54 MARYLEBONE HIGH STREE, LONDON
	W1U 5HR

	ELEVENTY WORLD UK LTD
	50 PINGLE DRIVE, BICESTER
	OX26 6WD

	SHORESIDE INTERNATIONAL LIMITED
	UNIT 10, WESTBROOK FARM, DRAYCOTT CERNE, CHIPPENHAM
	SN15 5LH

	SPORTSWEAR COMPANY S.P.A.
	HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	GLENMUIR LIMITED
	25-29 DELVES ROAD, LANARK, SCOTLAND
	ML11 9DX

	PERRY ELLIS EUROPE LTD
	3 THE MATCHYNS, LONDON ROAD, RIVENHALL, WITHAM
	CM8 3HA


Nguồn: Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
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[bookmark: _Toc214389630]CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG DỆT MAY TẠI THỊ TRƯỜNG UKVFTA
[bookmark: _Toc214389631]Chỉ thị về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (PR) [footnoteRef:2] [2:  https://www.sgs.com/en/news/2025/09/safeguards-14225-eu-parliament-adopts-new-textile-waste-regulations] 

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, Nghị viện Châu Âu đã chính thức thông qua Chỉ thị Khung về Chất thải của EU sửa đổi, đưa ra các biện pháp mục tiêu nhằm giảm thiểu chất thải và thúc đẩy tính tuần hoàn trong ngành dệt may và giày dép. Các quy định cập nhật này nhằm mục đích yêu cầu các nhà sản xuất chịu trách nhiệm về việc quản lý cuối vòng đời sản phẩm của họ, bao gồm nhiều mặt hàng, bao gồm quần áo, phụ kiện, mũ, giày dép, chăn, khăn trải giường, khăn bếp và rèm cửa.
Theo chỉ thị mới, tất cả các nhà sản xuất, bao gồm cả những nhà sản xuất có trụ sở ngoài EU và những nhà sản xuất hoạt động thông qua các nền tảng thương mại điện tử, sẽ chịu trách nhiệm về chi phí liên quan đến việc thu gom, phân loại và tái chế chất thải dệt may và giày dép được đưa ra thị trường EU. Các quốc gia thành viên phải triển khai các chương trình trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trong vòng 30 tháng kể từ khi Chỉ thị có hiệu lực, trong khi các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được gia hạn thêm 12 tháng để tuân thủ. Ngoài ra, các quốc gia EU sẽ có 20 tháng kể từ khi Chỉ thị có hiệu lực để chuyển đổi các quy định mới thành luật pháp quốc gia.
Chỉ thị này cũng khuyến khích các quốc gia thành viên xem xét tác động môi trường của thời trang nhanh và thời trang siêu nhanh khi thiết lập các khoản đóng góp tài chính theo chương trình EPR.
Với khoảng 5,2 triệu tấn chất thải quần áo và giày dép được tạo ra hàng năm tại EU, tương đương khoảng 12 kg/người, và chưa đến 1% lượng hàng dệt may trên toàn cầu được tái chế thành sản phẩm mới, luật này đánh dấu một bước chuyển đáng kể sang tính tuần hoàn. Các thương hiệu được khuyến khích đánh giá thiết kế sản phẩm, lựa chọn vật liệu và chuỗi cung ứng của mình để giảm chi phí EPR và tuân thủ các nguyên tắc thiết kế sinh thái.

[bookmark: _Toc214389632]Hiệp hội Thời trang và Dệt may Vương quốc Anh (UKFT) công bố khuôn khổ xây dựng nền kinh tế dệt may tuần hoàn vào năm 2035
Hiệp hội Thời trang và Dệt may Vương quốc Anh (UKFT) đã công bố khuôn khổ xây dựng nền kinh tế dệt may tuần hoàn vào năm 2035 [footnoteRef:3], tập trung vào các giai đoạn thu gom, phân loại, tái chế hàng dệt may và nhu cầu thị trường đối với sợi tái chế. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp Vương quốc Anh có thể cắt giảm chất thải, giảm tác động đến môi trường và tạo ra giá trị kinh tế mới trong ngành dệt may trong nhiều thập kỷ tới. [3:  https://www.letsrecycle.com/news/ukft-releases-framework-to-build-circular-textile-economy-by-2035/#:~:text=The%20plan%20outlines%20recommendations%20in%20two%20phases:,will%20be%20matched%20by%20significant%20economic%20gains.] 

Kế hoạch của UKFT xác định bốn trụ cột ưu tiên để xây dựng một hệ thống tái chế dệt may hoạt động hiệu quả:
+ Cơ sở hạ tầng: Đầu tư vào các cơ sở phân loại tự động và tiền xử lý, các hệ thống thu gom dệt may chuyên dụng và các trung tâm quản lý cấp khu vực.
+ Kỹ năng và lực lượng lao động: Phát triển đào tạo và chuyên môn trong toàn chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu của một lĩnh vực tái chế mới.
+ Công nghệ: Đổi mới trong tái chế "từ-sợi-ra-sợi" (fibre-to-fibre), truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số và logistics thông minh để nâng cao hiệu quả và chất lượng.
+ Tăng tính cạnh tranh: Tạo ra chuỗi giá trị vững chắc để đảm bảo việc tái chế không chỉ bền vững về mặt môi trường mà còn bền vững về mặt kinh tế.
Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của chính phủ trong việc thúc đẩy đầu tư, bắt buộc thu gom riêng, và thiết lập cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cũng như các yêu cầu về thiết kế sinh thái.
Kế hoạch đề ra các khuyến nghị theo hai giai đoạn: các hành động cần thiết từ 2025–2030, bao gồm thu gom dệt may chuyên dụng, tự động hóa trong phân loại, và các chiến dịch giáo dục cộng đồng; tiếp theo là các biện pháp từ 2030–2035 nhằm mở rộng quy mô tái chế "từ-sợi-ra-sợi", tăng cường thiết kế sinh thái, và mở rộng nhu cầu thị trường đối với sợi tái chế.
Kế hoạch Cơ sở hạ tầng Tái chế Dệt may Quốc gia là một lời kêu gọi hành động. Bằng cách điều phối đồng bộ các khoản đầu tư, kỹ năng và đổi mới sáng tạo, Vương quốc Anh có thể cắt giảm rác thải, giảm tác động môi trường và tạo ra giá trị kinh tế mới cho ngành dệt may trong nhiều thập kỷ tới.
Ứng phó với sự gia tăng của rác thải dệt may
Vương quốc Anh nằm trong số những quốc gia tiêu thụ hàng dệt may nhiều trên toàn cầu, mua sắm quần áo và hàng dệt may nhiều gấp năm lần so với những năm 1980. Lượng tiêu thụ này hiện tạo ra từ 1,4 đến 3,2 triệu tấn rác thải dệt may sau tiêu dùng mỗi năm.
Rác thải được phân chia gần như đồng đều giữa các mặt hàng thời trang và phi thời trang. Rác thải dệt may vượt xa khỏi phạm vi quần áo mà còn bao gồm cả các lĩnh vực như y tế, khách sạn và xây dựng.
Hiện tại, gần một nửa tổng số rác thải dệt may của Vương quốc Anh bị đưa đi thiêu đốt hoặc chôn lấp, trong khi một khối lượng đáng kể được xuất khẩu để phân loại và tái chế ở nước ngoài. Khối lượng hàng dệt may không thể tái sử dụng ngày càng tăng đang gây áp lực lên các tổ chức từ thiện, các đơn vị thu gom và chính quyền địa phương, đồng thời báo cáo cũng cảnh báo tiềm ẩn nếu thiếu các giải pháp nội địa mạnh mẽ hơn.
UKFT lập luận rằng nếu Vương quốc Anh có thể thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng (cho mục đích mới) ba triệu tấn rác thải dệt may hàng năm, thì các lợi ích về môi trường sẽ đi kèm với những lợi ích kinh tế đáng kể. Theo nghiên cứu của UKFT và Oxford Economics, chỉ riêng một trung tâm quốc gia được đề xuất, bao gồm các cơ sở phân loại tự động và nhà máy tái chế hóa học, đã có thể tương đương với khoản đầu tư 277 triệu bảng Anh và hỗ trợ hàng nghìn việc làm.
Dựa trên việc nghiên cứu kỹ khuôn khổ chính sách của Hiệp hội Thời trang và Dệt may Vương quốc Anh (UKFT), các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục định vị là nhà sản xuất có trách nhiệm và chủ động nắm bắt các cơ hội thâm nhập và phát triển tại thị trường Anh:
Đây là cơ hội chiến lược lớn nhất. Kế hoạch của UKFT nhấn mạnh vai trò của chính phủ trong việc thiết lập "yêu cầu về thiết kế sinh thái" và giai đoạn 2030-2035 sẽ tập trung "tăng cường thiết kế sinh thái".
	Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam (nhà sản xuất, gia công) nên ngay lập tức nghiên cứu và chuyển đổi quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chí thiết kế sinh thái.
	Bằng cách sản xuất hàng may mặc dễ phân loại (ví dụ: sử dụng vật liệu đơn), dễ tái chế (phù hợp với công nghệ "từ-sợi-ra-sợi") và chắc hơn, doanh nghiệp Việt Nam sẽ trở thành đối tác được ưu tiên hàng đầu. Các thương hiệu Anh, vốn phải chịu áp lực từ cơ chế Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR), sẽ tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp giúp họ giảm chi phí pháp lý và môi trường này.

Sales	
HS 610990	HS 610463	HS 610910	HS 611030	Loại khác	37530709	19863830	18091838	12417147	83117737	
Năm 2024	

8 tháng đầu năm 2024	8 tháng đầu năm 2025	2.0499999999999998	2.23	
Năm 2024	

8 tháng đầu năm 2024	8 tháng đầu năm 2025	2.86	3.37	
Sales	
HS 610910	HS 611020	HS 611030	HS 610990	Loại khác	831833693	532209804	429079353	397226064	3033987450	
Sales	
HS 610990	HS 610463	HS 610910	HS 611030	Loại khác	37530709	19863830	18091838	12417147	83117737	
Năm 2024	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	122.18	113.73	155.31	194.75	172.11	168.06	159.63	143.29	109.04	134.13999999999999	122.79	108.24	Năm 2025	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	135.88999999999999	129.24	165.64	167.07	190.05	163.22	165.66	145.75	
Năm 2024	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	179.76	127.17	111.8	112.47	93.66	114.35	171.8	218.33	238.62	315.05	292.66000000000003	213.71	Năm 2025	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	196.07	152.22	127.78	104.06	114.36	123.83	208.9	279.81	

Trung Quốc	Băng-la-đét	Cam-pu-chia	Thổ Nhĩ Kỳ	Việt Nam	TT khác	28.43	17.899999999999999	8.82	7.58	1.34	35.930000000000007	

Trung Quốc	Băng-la-đét	Cam-pu-chia	Thổ Nhĩ Kỳ	Việt Nam	TT khác	20.65	19.54	7.35	7.51	1.82	43.13	
Năm 2024	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	24.96	21.91	24.7	27.18	21.35	18.05	15.84	18.09	16.579999999999998	19.79	19.600000000000001	36.19	Năm 2025	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	15.6	14.07	15.59	14.77	14.02	37.97	15.71	15.57	
Năm 2024	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	33.71	30.25	34.32	44.04	33.49	36.229999999999997	40.549999999999997	43.01	43.27	57.46	53.16	40.67	Năm 2025	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	41.48	39.450000000000003	41.44	42.62	48.75	46.2	56.94	57.23	
Sales	
HS 610990	HS 610910	HS 610463	HS 611020	Loại khác	26127282	15640838	14329760	10099623	67024634	
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